Giải thích, hướng dẫn cách ghi một số chỉ tiêu trong 
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ 
NĂM 2011
(Điều tra viên phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở 
và ghi thông tin vào phiếu điều tra)
I. Phiếu điều tra mẫu số lượng và lao động của cơ sở 

1. Phiếu 01/CT-SL: Phiếu thu thập thông tin về số lượng và lao động của cơ sở SXKD cá thể có đến 1/10/2011

Phiếu này để điều tra mẫu số lượng cơ sở SXKD cá thể. Điều tra viên phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở và ghi thông tin vào phiếu điều tra; mỗi cơ sở ghi một dòng trong phiếu điều tra.

- Xã, phường có tham gia suy rộng không? 

Khoanh vào ô số (1) trường hợp xã, phường được chọn điều tra mẫu số lượng để tính toán hệ số suy rộng. 

Khoanh vào ô số (2) trường hợp xã, phường được chọn điều tra mẫu số lượng, nhưng không tham gia vào suy rộng do có biến động lớn hoặc mới thành lập (chia tách hoặc sáp nhập); 

- Cột A ghi theo số thứ tự nhiên tăng dần, liên tục; cơ sở đầu tiên ghi số 1, cơ sở thứ 2 ghi số 2..v v.v... cho đến cơ sở cuối cùng của xã, phường. 

- Cột B, C, D: Ghị tên, địa điểm SXKD của cơ sở. Tại cột C nếu địa điểm SXKD đó ở chợ thì đánh dấu (X) vào cột D.

- Cột E: Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là ngành sử dụng lao động nhiều nhất hoặc ngành nghề có doanh thu lớn nhất. Ghi mô tả chi tiết ngành nghề chính thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh trong năm 2011

- Cột G: Mã ngành kinh tế được xác định theo hoạt động sản xuất kinh doanh chính của cơ sở, ghi chi tiết 5 số theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007).

- Cột H: Ghi cụ thể tháng, năm cơ sở bắt đầu SXKD tại địa bàn xã, phường.

Những cơ sở nào hoạt động sau ngày 1/10/2011 không thuộc đối tượng điều tra.

- Cột I: Ghi doanh thu bán hàng 9 tháng đầu năm 2011

- Cột J: Tổng số lao động có tại thời điểm điều tra: là số lao động đang làm việc tại cơ sở, kể cả lao động gia đình. 

- Cột K: Số lao động nữ có tại thời điểm điều tra trong tổng số lao động đang làm việc tại cơ sở, kể cả lao động gia đình. 

2. Phụ biểu 01a/CT-SL: Tổng hợp số lượng cơ sở cá thể trên địa bàn xã, phường

Biểu này tổng hợp toàn bộ các cơ sở cá thể trên địa bàn điều tra mẫu phân theo một số ngành hoạt động chủ yếu qui định trong biểu.

II. Phiếu điều tra kết quả sản xuất kinh doanh của cơ sở

PHẦN I – CÁC THÔNG TIN CHUNG CHO 03 LOẠI PHIẾU

Mục A – Thông tin chung về cơ sở 
1. Tên cơ sở: ghi đầy đủ, chính xác tên cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD). Nếu không có GCNĐKKD, thì ghi tên cơ sở theo bảng hiệu. Nếu không có bảng hiệu, ghi ngành hoạt động kết hợp với tên chủ cơ sở. Ví dụ: Tiệm cắt tóc, làm đầu do Cô Nga làm chủ, nhưng không có GCNĐKKD, không có bảng hiệu, thì tên cơ sở được ghi như sau: “Tiệm cắt tóc làm đầu Cô Nga”. Mục này điều tra viên cần hỏi và kết hợp với quan sát để xác định chính xác tên cơ sở để ghi vào phiếu.

2. Địa chỉ: ghi đầy đủ, chính xác số nhà, đường phố hoặc thôn, ấp, bản nơi đặt cơ sở. Lưu ý, đối với cơ sở đặt tại vỉa hè, lề đường không có số nhà thì cần hỏi kỹ chủ cơ sở để ghi địa chỉ của cơ sở sao dễ tìm nhất.

3. Ngành kinh doanh chính: Ngành kinh doanh chính là ngành sử dụng lao động nhiều nhất hoặc ngành nghề có doanh thu lớn nhất. Ghi mô tả chi tiết ngành nghề chính thực tế sản xuất, kinh doanh trong năm 2011.

Mã ngành kinh tế được xác định theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành năm 2007 (gọi tắt là VSIC 2007). Mục này do cơ quan Thống kê ghi, điều tra viên không phải ghi.
Mục B - Thông tin về điều kiện, kết quả SXKD 

I. Lao động và thu nhập của người lao động: 
1.  Tổng số lao động có đến 1/10/2011: là số lao động đang làm việc tại cơ sở, gồm lao động trong hộ gia đình và lao động thuê ngoài hộ gia đình, tách riêng số lao động nam, nữ vào các cột tương ứng. 

2. Thu nhập bình quân 1 người/tháng: ghi số tiền thu nhập trung bình trong một tháng của lao động làm việc trong cơ sở được trả công, trả lương. 

II. Tài sản cố định và nguồn vốn (có đến 1/10/2011): 
Cần lưu ý chỉ hỏi về máy móc thiết bị,  phương tiện vận tải,  nhà xưởng, tài sản cố định khác thuộc sở hữu của cơ sở hoặc đi thuê trên 1 năm, không tính tài sản cố định đi thuê dưới 1 năm. 

Tài sản cố định trong cuộc điều tra này quy định là các tài sản có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. (Theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC; và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định đối với doanh nghiệp là 10 triệu và thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên).

Đối với những tài sản cố định vừa phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa sử dụng vào đời sống, cần hỏi kỹ để tính được phần giá trị tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh (không tính phần giá trị TSCĐ phục vụ đời sống). Ví dụ: Nhà vừa để hộ gia đình ở, vừa để SXKD, giá trị tài sản cố định là nhà cửa phục vụ SXKD chỉ được tính phần dùng để SXKD.

Khấu hao (hao mòn) tài sản cố định: ghi phần chi về TSCĐ thuộc sở hữu của cơ sở dùng cho sản xuất kinh doanh trong năm (từ 1/10/2010 đến thời điểm 1/10/2011)
III. Doanh thu thuần: 

1. Doanh thu cơ sở tự khai: là doanh thu (tiền bán hàng) do cơ sở tự khai với điều tra viên khi được hỏi.

2. Doanh thu điều tra viên tính: Điều tra viên cần quan sát qui mô SXKD của cơ sở, như diện tích, lao động, khối lượng sản phẩm/hàng hoá, ước lượng số khách hàng căn cứ vào tình hình tại thời điểm điều tra, vật tư, thiết bị SXKD, các thông tin khác nắm được… để dự tính doanh thu thực tế của cơ sở.

IV. Các khoản nộp ngân sách

Hỏi về các loại thuế phải nộp và đã nộp từ đầu năm đến thời điểm điều tra (9 tháng qua) và dự tính số phải nộp 3 tháng còn lại, ghi số liệu vào ô tương ứng.

+ Thuế GTGT: Cơ sở đã nộp thuế giá trị gia tăng là những cơ sở từ đầu năm đến thời điểm điều tra đã nộp thuế giá trị gia tăng theo luật định. 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK: ghi số thuế phải nộp, đã nộp nếu cơ sở thực hiện xuất khẩu trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc cơ sở kinh doanh các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo luật định. 
Mục C - Thông tin về tình hình SXKD của cơ sở

Lưu ý một số câu hỏi sau:

1. Nếu cơ sở SXKD thuộc sở hữu của 1 cá nhân hay hộ gia đình (theo khái niệm hộ gia đình trong điều tra dân số) thì khoanh vào ô số 1. Nếu cơ sở đó thuộc sở hữu của 2 cá nhân trở lên từ các hộ gia đình khác nhau thì khoanh vào số 2. 

2. Số người cùng sở hữu cơ sở là những người từ các hộ gia đình khác nhau cùng bỏ vốn đầu tư và cùng tham gia thực hiện hoạt động SXKD của cơ sở.  

3. Địa điểm của cơ sở SXKD: Khoanh vào ô tương ứng cho câu trả lời thích hợp

4: Số tháng hoạt động SXKD trung bình của cơ sở, theo số tháng thực tế đã hoạt động trong 9 tháng đầu năm và dự tính cho 3 tháng cuối năm 2011. 

Mục D - Ứng dụng CNTT của cơ sở

Lưu ý 2 câu hỏi sau:

3. Số máy vi tính đang sử dụng: bao gồm cả máy chủ, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay đang sử dụng phục vụ SXKD tại cơ sở. Không tính số máy vi tính là hàng hoá của các cơ sở kinh doanh máy vi tính.

5. Nếu cơ sở có thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ qua mạng internet (kể cả bằng e-mail) thì khoanh vào ô số 1 và ghi tổng số tiền (giá trị) mua bán các giao dịch từ đầu năm đến 1/10/2011 vào ô tương ứng trong phiếu.

PHẦN II – CÁC THÔNG TIN RIÊNG CHO TỪNG LOẠI PHIẾU

1. Phiếu 02/CT-CN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp

Lưu ý chỉ tiêu sản phẩm do cơ sở sản suất bao gồm sản phẩm sản xuất bằng nguyên vật liệu của cơ sở và sản phẩm do cơ sở làm gia công cho bên ngoài. Do yêu cầu tính tốc độ tăng trưởng để suy rộng cho từng sản phẩm nên ngoài việc ghi thông tin số lượng sản phẩm sản xuất 9 tháng đầu năm và dự kiến 3 tháng cuối năm 2011, đề nghị ghi thêm thông tin số lượng sản phẩm sản xuất năm 2011 của cơ sở.

2. Phiếu 03/CT-VT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải, kho bãi
Cần lưu ý một số chỉ tiêu sau:

- Đơn giá vận chuyển bình quân (Câu 1, mục VI - Khối lượng và phương tiện vận chuyển). Căn cứ vào đơn giá theo qui định của cơ quan quản lý giao thông hoặc dựa trên cơ sở giá vé của một số tuyến đường vận chuyển đại diện để tính đơn giá vận chuyển bình quân một hành khách hoặc một tấn hàng hóa trên một km (HK.Km/Tấn.km) theo công thức sau:
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Trong đó:   - Pk: Giá cước vận chuyển bình quân

- Vk: Giá vé 1 hành khách/cước phí 1 tấn hàng hóa vận chuyển

-  S: Chiều dài quãng đường đi

· Cự ly vận chuyển bình quân: Là độ dài bình quân của quãng đường vận chuyển trong một lượt/chuyến (cự ly của tuyến đường vận chuyển thường xuyên của phương tiện).

· Trọng tải: ghi theo công suất thiết kế của phương tiện. Phương tiện chở khách: ghi tổng số ghế. Phương tiện chở hàng: ghi số tấn. Ví dụ: cơ sở có 5 phương tiện vận tải. trong đó, có 2 xe chở khách (1 xe loại 7 ghế, 1 xe loại 24 ghế), có 3 xe chở hàng (1 xe 5 tấn, 2 xe 7 tấn). Cách ghi vào phiếu như sau: 
	
	Mã số
	Số phương tiện (chiếc)
	Trọng tải (ghế, tấn)

	Phương tiện chở khách
	
	
	

	Ô tô chở khách từ 9 ghế ngồi trở lên
	01
	2
	31

	Phương tiện chở hàng
	
	
	

	Ô tô vận tải hàng hoá từ 5 tấn trở lên
	06
	3
	19


3. Phiếu 04/CT-TMDV: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ 
3.1. Trị giá vốn hàng bán ra (9 tháng/2011): là trị giá vốn bỏ ra để mua số hàng hóa đã được bán ra trong 9 tháng/2011, không tính trị giá vốn của hàng hoá còn tồn chưa bán được. Riêng đối với dịch vụ ăn uống chỉ ghi trị giá vốn hàng chuyển bán.

3.2 Diện tích kinh doanh có đến 01/10/2011 là số diện tích mặt bằng dùng cho việc SXKD có tại thời điểm điều tra (không tính số diện tích để ở và dùng vào việc khác không phải là kinh doanh)

4.  Phiếu 05/CT-LT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động dịch vụ lưu trú  
Khái niệm: Hoạt động lưu trú là hoạt động cho thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, điểm cắm trại và các hoạt động khác phục vụ khách nghỉ trọ ngắn ngày, kể cả nhà hàng trực thuộc khách sạn, nhà trọ gắn liền với hoạt động cho thuê trọ cũng được tính vào hoạt động khách sạn, nhà trọ. 

Lưu ý: Hoạt động cho thuê nhà ở dài ngày, không có người phục vụ và hoạt động cho thuê văn phòng không được coi là hoạt động khách sạn (là hoạt động cho thuê bất động sản). 
          4.1. Loại cơ sở lưu trú: Bao gồm toàn bộ các loại khách sạn chưa được xếp sao; nhà nghỉ, nhà khách; biệt thự kinh doanh du lịch; làng du lịch; căn hộ kinh doanh du lịch và các loại khác.

Đối với mục 6 của phiếu 05/CT-LT, khách sạn chưa xếp sao ghi số 6; nhà nghỉ, nhà khách ghi số 7; biệt thự kinh doanh du lịch ghi số 8; làng du lịch ghi số 9; căn hộ kinh doanh du lịch ghi số 10 và các loại khác ghi số 11.

4.2. Tổng doanh thu thuần: là toàn bộ doanh thu thuần cho thuê buồng, giường, doanh thu thuần của một số hoạt động khác gắn liền với việc phục vụ khách như bán hàng lưu niệm, phục vụ ăn uống, dịch vụ giặt, là quần áo, massage... Trong đó ghi riêng doanh thu từ buồng, giường.
4.3. Số lượt khách phục vụ: là số lượt khách thuê buồng, giường, nghỉ tại cơ sở, bao gồm: Lượt khách trong ngày (không nghỉ qua đêm) và lượt khách có nghỉ qua đêm (lưu trú). 

Lưu ý: Trong một kỳbáo cáo, nếu 1 người khách đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn nhiều lần thì mỗi lần khách đến được xác định là một lượt khách. 

Lượt khách ngủ qua đêm được yêu cầu báo cáo tách riêng: 

- Lượt khách quốc tế: số lượt khách là người mang quốc tịch nước ngoài thuê phòng nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 

- Lượt khách trong nước: số lượt khách là người mang quốc tịch Việt Nam thuê phòng nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 

4.4. Ngày khách phục vụ: là số ngày khách có ngủ qua đêm tại cơ sở lưu trú 

4.5 Tổng số ngày sử dụng buồng, giường: Là tổng số ngày sử dụng buồng, giường của cơ sở lưu trú đó trong kỳ. Chú ý chỉ tiêu này chỉ được tính đối với những buồng, giường được khách ngủ qua đêm sử dụng.
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